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A. Phần trắc nghiệm (2 điểm).

1. Nối câu ở cột A với kiểu câu ở cột B sao cho thích hợp:

	A
	B
	Cột nối

	1. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.
	a. Câu trần thuật đơn không có từ là
	

	2. Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
	b. Câu giới thiệu.
	

	3. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. 
	c. Câu định nghĩa.
	

	4. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.
	d. Câu miêu tả 
	

	
	e. Câu đánh giá
	


2. Trong câu văn: "Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc" (Cây tre Việt Nam - Thép Mới), vị ngữ trả lời câu hỏi nào?


A. Làm gì?

B. Làm sao?

     C. Là gì? 
     D. Như thế nào?

3. Cho câu văn sau: "Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây, hết bụi". (Cô Tô - Nguyễn Tuân). Chủ ngữ trong câu văn này có cấu tạo như thế nào?


A. Động từ.
       B. Tính từ.
     C. Danh từ.
    D. Cụm danh từ.


4. Câu "Tre là thẳng thắn, bất khuất” là câu trần thuật đơn có từ là theo kiểu câu đánh giá. Đúng hay sai ?


A. Đúng.





B. Sai.

5. Cụm từ "Chẳng bao lâu" trong câu "Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng” thuộc thành phần nào dưới đây?


A. Chủ ngữ.

B. Vị ngữ. 

 C. Phụ ngữ. 
  D. Trạng ngữ.

B. Phần tự luận (8 điểm).
 Câu 1. ( 3 điểm)  
a. Thế nào là câu trần thuật đơn?
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

  b. Xác định  ( bằng cách gạch chân ) câu trần thuật đơn trong đoạn văn sau:

· Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế 
này, ta nào chịu được.
b. Đặt 1 câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu.

………………………………………………………………………………………………..

Câu 2.  Em hãy viết một đoạn văn từ 6- 8 dòng, miêu tả cảnh sân trường giờ ra chơi, có sử dụng nghệ thuật so sánh và nhân hóa. Gạch chân các biện pháp nghệ thuật đó.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
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Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm).

*Mức tối đa: Mỗi đáp án  đúng 0,25 điểm.
Câu 1. HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
 1 – b               2 – c                3 – d                     4 – e 

Câu 2 – B    
Câu 3 – C 


Câu 4 - A

Câu 5 - D
 *Mức không đạt: Không có câu trả lời hoặc trả lời sai
Phần II. Tự luận (8 điểm).

Câu 1 (3 điểm). 
*Mức tối đa

* Hình thức: 0,5 điểm

- Học sinh đặt câu đúng ngữ pháp, trình bày sạch đẹp.

* Nội dung: 2.5 điểm 
a. Hiểu được thế nào là câu trần thuật đơn   ( 1 điểm) 
b. Xác định câu trần thuật đơn trong đoạn văn (0,5 điểm)
· Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.
c. Đặt đúng câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu ( 1 điểm)

b, Mức chưa tối đa: Chỉ đảm bảo được một trong các nội dung về nội dung và hình thức trên.
c, Mức không đạt: Không làm bài hoặc lạc đề
Câu 2 (5 điểm).
a.Mức tối đa:

*Về nội dung: 4,0 điểm):

+ Đảm bảo hệ thống ý:...

+ Vận dụng tốt những hiểu biết kiến thức Tiếng Việt đã học

+ Bài làm sáng tạo có sức hấp dẫn với người đọc.

+ Bài viết của HS Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau song cần đảm bảo đầy đủ những  nội dung cơ bản theo ý đề bài với các thang điểm: 

   
- Nội dung phù hợp: (1.0 điểm).

 
- Vận dụng các kiến thức Tiếng việt đúng  theo yêu cầu: (3,0 điểm)
*Về hình thức và các tiêu chí khác :( 1,0 điểm)

             + Đảm bảo bố cục theo cấu trúc của một đoạn văn

       + Đoạn văn không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả

       + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh. 

b. Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức nêu trên

c. Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề.

 ( GV tùy vào mức độ làm bài của học sinh để cho điểm lẻ nhỏ hơn)
